
Khu A Cơ sở 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, Quận 7

Ngày 03/12/2023

SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000001 2021009949 CLC_20DKT03 Nguyễn Thụy Bình An 10/02/2002 Lâm Đồng Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000002 2021009581 CLC_20DTC07 Đặng Minh Anh 21/9/2002 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000003 1921004996 CLC_19DQT07 Phạm Thế Anh 24/8/2001 Hà Tĩnh Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000004 1921006170 CLC_19DTC03 Phan Thị Lan Anh 17/01/2001 Thừa Thiên Huế Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000005 2021009585 CLC_20DTC07 Trần Ngọc Minh Anh 20/11/2002 Tiền Giang Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000006 1921004998 CLC_19DQT03 Võ Thị Quỳnh Anh 23/7/2001 Đồng Nai Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000007 2021008197 IP_20DQT Đỗ Thị Ngọc Ánh 28/3/2002 Gia Lai 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000008 1821004422 CLC_8DKS01 Quách Thanh Bình 28/5/2000 Kiên Giang 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000009 2021008198 IP20DQT Nguyễn Lâm Linh Châu 27/11/2002 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000010 1921005380 CLC-DMA03 Đặng Thị Kiều Chinh 06/11/2001 Tiền Giang 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000011 1921006180 CLC_19DNH03 Trần Đức Chính 13/5/2001 Ninh Thuận 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000012 1811001538 CLC_18CMA02 Võ Thị Như Của 03/10/2000 Khánh Hòa Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000013 2021007378 CLC_20DMA10 Lê Thị Kim Cúc 02/8/2002 Bình Định 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000014 1921005876 CLC_19DTM02 Trần Phú Cường 12/8/2001 Khánh Hòa Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000015 1821003548 CLC_18DMA04 Nguyễn Viết Cửu 05/11/2000 Nam Định Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000016 1721002151 17DQT3 Võ Minh Đặng 04/9/1999 Đồng Tháp Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000017 1921005383 CLC_19DMA09 Huỳnh Thụy Đông Đào 11/11/2001 Khánh Hòa Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000018 1721002154 CLC-17DQT1 Lê Phước Đạt 02/02/1999 Thừa Thiên Huế Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000019 1811000083 CLC_18CKX01 Nguyễn Huỳnh Thúy Diễm 06/3/2000 Quảng Ngãi Q7-A.601 07H00 03/12/2023

ĐỢT 3 NĂM 2023

Địa điểm thi:

Ngày/Giờ thi:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH

DANH SÁCH THI TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC

CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG



SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000020 1621005043 16DQN2 Đặng Công Đức 19/6/1998 Đồng Nai Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000021 1621000310 CLC_19CKT01 Trịnh Thị Thùy Dung 04/04/1998 Bến Tre Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000022 1921005399 CLC_19DMA12 Nguyễn Thành Được 23/11/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000023 1921006194 CLC_19DTC03 Dương Duy 19/01/2001 Bến Tre 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000024 1721001371 17DMA2 Nguyễn Hoàng Duy 07/9/1999 Khánh Hòa Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000025 1921007077 CLC_19DKS01 Trần Lê Khánh Duy 19/5/2001 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000026 1921006675 CLC_19DMA12 Nguyễn Viết Trường Giang 09/3/2001 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000027 1921005406 CLC_19DMA08 Trần Nguyễn Hà Giang 17/10/2001 Đồng Nai Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000028 2061106008 DHK16QT1 Dương Văn Hải 17/02/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000029 1911000255 19CQT01 Lê Thị Ngọc Hân 18/10/2001 Bến Tre Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000030 1821002525 18DKB04 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 18/9/2000 Bình Thuận Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000031 1811001749 CLC_18CKS02 Trần Thị Bích Hằng 10/01/1999 An Giang Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000032 1921006220 CLC-19DNH03 Lê Thị Thu Hiền 17/8/2001 Đăk Lăk 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000033 2162206018 CDK17QT2 Phạm Thu Hiền 16/8/1990 Kiên Giang 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000034 1821003227 CLC_18DTM02 Nguyễn Trọng Hiếu 31/8/2000 Tiền Giang Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000035 2021004487 20DKQ2 Nguyễn Ngọc Trúc Hoà 30/4/2002 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000036 1721002800 17DIF Nguyễn Thị Ngọc Hòa 23/6/1999 Bình Thuận Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000037 1921000596 CLC_19DQT01 Trần Huy Hoàng 19/5/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000038 1811000061 18CKX01 Lê Thị Thu Hồng 10/4/2000 Phú Yên Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000039 1821002532 IP18_DKQ02 Nguyễn Thái Hùng 11/11/2000 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000040 1921006232 CLC_19DTC01 Nguyễn Mai Hương 20/11/2001
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000041 1921000713 CLC_19DMA12 Nguyễn Thị Mỹ Hương 29/8/2001 Long An Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000042 1721002251 17DQK Đặng Hữu Hữu 19/01/1999 Lâm Đồng Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000043 1721000671 17DTK Lại Thị Thanh Huyền 31/8/1999 Bình Phước Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000044 2021009873 CLC-20DKT03 Nguyễn Diệu Huyền 28/6/2002 TP.HCM Q7-A.601 07H00 03/12/2023



SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000045 1732000291 LTDH13KT2 Nguyễn Thị Lệ Huyền 10/12/1982 Bình Thuận Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000047 2021001756 CLC_20DMA01 Tô Xíu Khanh 25/4/2002 Cà Mau Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000048 1921001798 19DTM1 Đào Hồ Ngọc Khánh 06/7/2001 Phú Yên 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000049 1921007120 CLC_19DKS02 Trần Trọng Khiêm 12/9/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000051 1921005927 CLC-19DTM02 Nguyễn Võ Đăng Khoa 23/11/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000052 1921005468 CLC_19DMA10 Nguyễn Vũ Anh Khoa 03/7/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000053 2021001731 CLC_20DMA03 Cao Tuấn Kiệt 07/7/2002 Long An Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000054 1821006136 CLC_18DTC02 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/8/2000 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000055 2021009987 CLC_20DKT03 Đặng Thị Thảo Linh 24/02/2002 Phú Yên Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000056 1721003208 17DQT03 Mã Thị Linh 19/11/1998 00/01/1900 Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000057 1921005488 CLC_19DMA03 Mai Trần Khánh Linh 04/5/2001 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000058 2021009992 CLC-20DKT03 Nguyễn Thảo Linh 24/10/2002 Bình Định Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000059 1911000351 19CKQ Nguyễn Thị Hồng Linh 08/7/2001
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000060 1921005098 CLC_19DQT02 Nguyễn Thị Nguyệt Linh 21/6/2001 Khánh Hòa Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000061 2021009685 CLC_20DNH01 Phùng Ngọc Hoài Linh 12/7/2002 Đà Nẵng Q7-A.601 07H00 03/12/2023

000046 2021010513 CLC_20DKS01 Trần An Khang 08/4/2002 Tiền Giang 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000062 1921005947 CLC_19DTM05 Hồ Gia Lợi 23/4/2001 Bình Định Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000063 1921003996 CLC_19DNH01 Hà Hoàng Long 01/7/2023 Thanh Hóa Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000064 1921007141 CLC-19DKS02 Kiều Minh Long 30/01/2001 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000065 1921006279 CLC_19DTC03 Vương Thiên Long 07/01/2001 Cà Mau Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000066 1921005514 CLC_19DMA04 Mai Thành Lực 02/01/2000 Đồng Nai Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000067 2021008209 IP20DQT Nguyễn Ngọc Mai 21/5/2002 Thanh Hóa 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000068 1921005115 CLC_19DQT03 Lê Dung Mi 11/7/2001 Phú Yên Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000069 2021010528 CLC_20DKS01 Hà Quang Minh 28/6/2002 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000070 1721002586 17DQN1 Chềnh Thị My 05/01/1999 Đồng Nai Q7-A.602 07H00 03/12/2023



SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000071 1921006294 CLC_19DTC01 Nguyễn Phương Trà My 30/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000072 2021009210 IP_20DKQ Phạm Ngọc Hoàng My 16/6/2002 Tây Ninh Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000073 2164312031 TCK17HCSN1 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 17/4/1996 Bến Tre Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000074 1821002444 18DQF Phạm Huỳnh Kim Ngân 01/01/2000 TP.HCM Q7-A.604 07H00 03/12/2023

000075 1832000316 LTDH14KQ2 Đoàn Trọng Nghĩa 01/11/1993 Tây Ninh Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000076 1821005017 18DQT06 Huỳnh Chí Nghĩa 19/5/2000 Đăk Lăk Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000077 1921006313 CLC_19DNH03 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc 15/5/2001 Đồng Nai Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000078 1921007163 CLC_19DKS01 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 21/7/2001 Bến Tre Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000079 1921005558 CLC_19DMA08 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc 01/5/2001 TP.HCM Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000080 1921006551 CLC_19DKT02 Phan Thanh Bảo Nguyệt 02/7/2001 Bình Định Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000081 1921005983 CLC_19DTM04 Triệu Hoài Nhân 18/02/2001 Bình Phước Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000082 1921005578 CLC_19DMA09 Lâm Minh Nhật 15/12/2001 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000083 1921005986 CLC_19DTM07 Trịnh Quang Nhật 08/7/2001 Khánh Hòa 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000084 1811001050 CLC_18CTC01 Nguyễn Uyển Nhi 16/7/2000 Thừa Thiên Huế Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000085 1921005597 CLC_19DMA08 Nguyễn Hoàng Hải Như 22/02/2001 TP.HCM Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000086 1921006342 CLC-19DTC04 Lê Thị Nhung 31/8/2001 Thanh Hóa Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000087 1821005828 18DNH1 Nguyễn Thị Thùy Nhung 27/01/2000 Đồng Nai Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000088 2021010659 20DKS04 Trần Bình Nhựt 26/12/2002 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000089 1721000296 17DQH1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 19/5/1999 Bình Phước Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000090 1921006570 CLC_19DKT02 Lê Bá Phát 17/4/2001 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000091 1911000801 CLC_19CQT01 Nguyễn Thịnh Phát 18/07/2001 Bình Thuận 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000092 2021008140 CLC_20DQT03 Ngô Vĩnh Phú 13/4/2002 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000093 2021009752 CLC_20DNH01 Kiều Nguyễn Trọng Phúc 17/10/2002 Khánh Hòa Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000094 2021009438 CLC_20DTC06 Nguyễn Phan Thiên Phúc 03/8/2002 TP.HCM 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000095 1921007189 CLC-19DKS03 Nguyễn Hữu Phước 23/3/2000 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023



SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000096 2164312010 TCK17KTSN1 Lâm Thị Phương 18/9/1981 Bến Tre Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000097 1921005610 CLC_19DMA04 Lưu Thị Phương 26/6/2001 Đồng Nai Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000098 1811000599 CLC_18CKX01 Trần Thị Thu Phương 05/10/2000 Nghệ An Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000099 2021002250 CLC_20DTC01 Đặng Nguyễn Hoàng Quân 15/01/2001 Đăk Lăk Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000100 2021009911 CLC_20DKT03 Vũ Minh Quân 26/7/2002 Gia Lai Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000101 1921006356 CLC_19DTC01 Nguyễn Đinh Quang 19/11/2001 Đồng Nai 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000102 122104039 DHK8QT1 Kiều Đình Quốc 12/10/1986 Bình Định Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000103 1921005625 CLC_19DMA03 Trần Toàn Quốc 08/02/2001 Bến Tre Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000104 1821001894 CLC_18DQT01 Võ Ngọc Quyên 30/6/2000 Đồng Tháp Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000105 1921006022 CLC_19DTM06 Lưu Trạch Quyền 26/02/2001 TP.HCM Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000106 1921006364 CLC_19DTC03 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 23/8/2001 Bình Phước Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000107 1921006365 CLC19DTC03 Trần Nguyễn Như Quỳnh 07/02/2001 Tiền Giang Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000108 1921005185 CLC_19DQT04 Võ Thúy Quỳnh 13/3/2001 Quảng Trị Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000109 2021009216 IP_20DKQ01 Vũ Hồng Sơn 17/11/2002 TP.HCM Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000110 2021000148 CLC_20DMA02 Nguyễn Như Tài 25/7/2001 Hậu Giang Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000111 2021006517 CLC_20DMA02 Lưu Thị Thanh Tâm 01/4/2002 Ninh Thuận Q7-A.602 07H00 03/12/2023

000050 1921005087 CLC_19DQT01 Đường Hạc Tấn Khoa 10/10/2001 TP.HCM 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000112 2021000281 CLC_20DTC01 Mạch Ngọc Ngân Tâm 28/7/2002 Đồng Nai Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000113 1911000339 19_CKQ Lê Hoàng Tân 24/9/2001 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000114 1921005194 CLC_19DQT01 Lê Thị Hồng Thắm 31/7/2001 Tây Ninh Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000115 1921005196 CLC_19DQT07 Phạm Hùng Thắng 14/01/2001 Bình Thuận Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000116 1921004663 19DTC1 Lương Phương Thảo 23/4/2001 Đăk Lăk Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000117 1721000380 17DKT2 Nguyễn Thị Mai Thảo 23/6/1999 An Giang Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000118 1921005204 CLC_19DQT01 Nguyễn Thị Phương Thảo 21/5/2001 Đà Nẵng Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000119 2162106028 CDK17QT1 Nguyễn Thu Thảo 23/6/1998 Bắc Giang Q7-A.603 07H00 03/12/2023



SBD MSSV LỚP HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH
PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000120 1921006384 CLC_19DTC04 Trần Thu Thảo 12/8/2001 Nam Định Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000121 1921006385 CLC_19DNH03 Võ Đình Gia Thảo 02/8/2001 Đồng Nai Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000122 1921006386 CLC_19DTC03 Phan Thị Cẩm Thi 22/4/2001 Đồng Tháp 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000123 1921006388 CLC19_DTC03 Nguyễn Toàn Thiện 21/7/1999 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000124 2021001522 CLC_20DMA02 Lê Thị Thu 01/7/2002 Thanh Hóa Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000125 1921005677 CLC_19DMA06 Huỳnh Ngọc Anh Thư 29/11/2001 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000126 1811001904 CLC_18CKQ02 Lê Ngọc Anh Thư 28/10/2000 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000127 1921006395 Clc_19DTC01 Nguyễn Anh Thư 13/5/2001 Bình Dương 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000128 1921006399 CLC_19DTC04 Nguyễn Thị Thuận 20/02/2001 Khánh Hòa Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000129 2021000838 CLC_20DTC07 Nguyễn Văn Thuận 10/6/2002 Long An Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000130 1921003766 CLC_19DQT07 Nguyễn Nguyên Xuân Thức 13/9/2001 Đăk Lăk Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000131 1721001216 17DKQ1 Lê Thị Hoài Thương 02/5/1999 Gia Lai Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000132 1921006400 CLC_19DTC03 Hồ Thị Thanh Thuý 24/4/2001 Quảng Ngãi Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000133 2021008217 IP_20DQT Nguyễn Thị Diệu Thúy 18/5/2002 Hà Tĩnh Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000134 1921006067 CLC19DTM03 Huỳnh Thanh Thùy 18/01/2001 Cần Thơ Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000135 1721000884 17DAC1 Đặng Thị Thủy 15/5/1999 Bình Phước Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000136 1421004545 DHK15QT1 Đinh Vũ Mai Thy 07/8/1996 TP.HCM Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000137 2021008218 IP_20DQT Huỳnh Đức Tín 28/9/2002 Phú Yên Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000138 1921006079 CLC_19DTM04 Nguyễn Thị Thanh Trà 04/11/2001 Quảng Ngãi Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000139 1921006417 CLC_19DTC01 Dương Bảo Trân 12/12/2001 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000140 1811000227 CLC_18CMA01 Nguyễn Phạm Thị Huyền Trân 04/5/2000 Long An Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000141 1911000006 CLC_19CKQ Nguyễn Thị Trân Trân 04/10/2001 Vĩnh Long Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000142 1811000606 CLC_18CKX02 Mai Thị Ngọc Trang 16/02/2000 Đồng Nai Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000143 1921006425 CLC_19DNH03 Nguyễn Thị Quyền Trang 06/4/2001 Đồng Tháp 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000144 2164312045 CDK17-KTSN1 Nguyễn Thị Thu Trang 22/5/1997 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023
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PHÒNG 

THI
CA THI NGÀY THI GHI CHÚ

000145 1921006432 CLC_19DTC03 Lê Ngọc Phương Trinh 13/5/2001 Bình Dương Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000146 1921006437 CLC_19DTC01 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/8/2001 Bình Phước 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000147 1921006440 CLC_19DNH03 Nguyễn Ngọc Trung 04/02/2001 Bình Phước Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000148 1821003928 CLC_18DMA04 Trương Thành Trung 05/6/2000 Cà Mau Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000149 1961106011 DHK15QT1 Nguyễn Thanh Tú 31/10/1994 Cao Bằng 07H00 03/12/2023
06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp

000150 1921006444 CLC_19DTC03 Phạm Trần Thanh Tú 06/6/2001 Bình Dương Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000151 2032000163 LTDH16QT Trần Thị Kim Tuyến 05/6/1996 Quảng Ngãi Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000152 1921005754 CLC 19DMA03 Lê Thị Thu Tuyền 10/12/2001 Long An Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000153 1921005261 CLC_19DQT06 Huỳnh Trần Tố Uyên 12/7/2001 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000154 1921006458 CLC_19DTC04 Trần Ngọc Phương Uyên 24/6/2001 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000155 1962208006 CDK15TCKT1 Nguyễn Phước Việt 22/7/1994 Quảng Trị Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000156 1721000516 17DQH1 Phạm Hoàng Việt 26/8/1999 An Giang Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000157 1911000345 CLC_19CKX Mang Thị Thanh Vui 04/02/2001 Bình Định Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000158 2021010070 CLC_20DKT03 Phạm Ngọc Thanh Vy 10/11/2002 TP.HCM Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000159 1911000665 CLC_19CKT01 Thạch Yến Vy 11/7/2001 Khánh Hòa Q7-A.603 07H00 03/12/2023

000161 1921006632 CLC_19DKT03 Vũ Tường Vy 08/6/2001 Đồng Nai Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000162 1921007273 CLC 19DKS01 Dương Thị Hải Yến 25/7/2001 Thanh Hóa Q7-A.605 07H00 03/12/2023

000163 1921006473 CLC_19DNH02 Nguyễn Thị Mỹ Yến 01/05/2001
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
07H00 03/12/2023

06h15 ngày 03/12/2023 SV đem theo 2 hình 3*4 và 1 CCCD/CMND photo đến 

phòng Hội đồng Q7-A.606 để nộp
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